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TỜ TRÌNH

Ban hành Quyết định Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng


Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 02/3/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố phê đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương kính trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Cơ sở pháp lý:
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

- Điểm a khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 06 năm 2025): Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định “Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

- Điểm a, khoản 1 Điều 16 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 235/2025/NĐ-CP ngày 27/8/2025) quy định:

“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công trong phạm vi địa phương, có những nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

“a) Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện địa phương”.

- Tại điểm b Khoản 3 Điều 8 Thông tư  số 46/2012/TT-BCT ngày  28/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 28/12/2012 của Chính phủ về khuyến công (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ Công Thương) quy định như sau: “b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương”.
Như vậy, căn cứ pháp lý nêu trên đảm bảo đầy đủ sự cần thiết để Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Cơ sở thực tiễn: 
Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CPngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 235/2025/NĐ-CP):

Đối với Trung ương: Để tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia và Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT.

Đối với địa phương: Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 và Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BTC; Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công và Thông tư số 64/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BTC; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (trước hợp nhất) và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (trước hợp nhất) đã ban hành một số văn bản quy phạm phạm luật liên quan đến việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công. Cụ thể: 
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (trước hợp nhất) đã ban hành: Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng; Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công thành phố Hải Phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (trước hợp nhất) đã ban hành: Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Hải Dương; Quyết định số 41/2025/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý kinh phí khuyến công kèm theo Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (sau hợp nhất) đã tham mưu Hội đồng nhân dân thành phố ban hành: Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định nội dung và mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Hiện nay, về nội dung và mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã có Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 để áp dụng chung sau hợp nhất. Tuy nhiên, sau hợp nhất Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng chưa có để áp dụng chung và các quyết định nêu trên không còn phù hợp.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 54 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật): “Trường hợp nhiều đơn vị hành chính được nhập thành một đơn vị hành chính mới cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được nhập tiếp tục có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó cho đến khi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản hành chính để quyết định việc áp dụng hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được nhập hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới”.
Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, theo đó Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Hải Phòng, để đảm bảo thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố sau hợp nhất và xử lý văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2700/UBND-NC ngày 24/10/2025; đảm bảo tính thống nhất, tránh trùng lặp của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thành phố sau hợp nhất; tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Do vậy, cần thiết xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng để áp dụng và làm cơ sở triển khai kế hoạch khuyến công địa phương hàng năm trên địa bàn thành phố (sau khi sáp nhập).
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH:

1. Mục đích:

Việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm hoàn thiệc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thành phố về khuyến công; nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công đảm bảo hiệu quả, nâng cao trách nhiệm và vai trò các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý nhà nước về khuyến công; tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong thụ hưởng các chính sách khuyến công của thành phố.

2. Quan điểm chỉ đạo:

Đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về công tác khuyến công.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CPngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 235/2025/NĐ-CP), Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 02/3/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố phê đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương xây dựng hồ sơ dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Ngày .../.../2026, Sở Công Thương có Công văn số .........../SCT-QLCN gửi xin ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan; gửi hồ sơ  dự thảo Quyết định đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức lấy ý kiến phản biện xã hội; đồng thời đề nghị Văn phòng UBND thành phố đăng tải các hô sơ dự thảo Quyết định trên Cổng Thông tin điện tử của thành phố để xin ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Kết thúc thời gian lấy ý kiến, Sở Công Thương nhận được …. văn bản tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị (trên Cổng thông tin điện tử của thành phố sau 10 ngày đăng tải dự thảo, có …… ý kiến tham gia), trong đó: 

- Có ….. cơ quan, đơn vị nhất trí, không có ý kiến tham gia nào khác;

- Có …… cơ quan, đơn vị có ý kiến tham gia, đóng góp ý kiến;

Sở Công Thương đã nghiên cứu, tiếp thu toàn bộ ý kiến tham gia (có biểu tổng hợp tiếp thu, giải trình gửi kèm theo).

Ngày ..../..../2026, Sở Công Thương có Công văn số ........./SCT-QLCN đề nghị Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định. Căn cứ kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số ........./BC-STP ngày ..../..../2026, Sở Công Thương đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO

1. Phạm vi điều chỉnh

- Quyết định này quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8 Thông tư số 46/2012/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.

- Các nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại các xã, đặc khu; các làng nghề được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận (sau đây gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn).

b) Cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững; doanh nghiệp, hợp tác xã là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.

c) Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

d) Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công”.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo:
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng bao gồm Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và Quy định kèm theo. Trong đó, nội dung dự thảo Quy định gồm 03 Chương 23 điều và kèm theo 07 mẫu số. Cụ thể: 
- Chương I (từ Điều 1 đến Điều 6): Quy định chung gồm có: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Nguồn kinh phí khuyến công địa phương; Phương thức thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công địa phương; Cách thức triển khai thực hiện đề án nhóm, đề án điểm. 

- Chương II (từ Điều 7 đến Điều 15): Trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, đề án khuyến công địa phương gồm có: Trình tự xây dựng chương trình khuyến công, kế hoạch khuyến công địa phương; Nguyên tắc lập đề án khuyến công địa phương; Lập đề án khuyến công; Nội dung cơ bản của đề án khuyến công địa phương; Tiêu chí chung và tiêu chí ưu tiên lựa chọn nhiệm vụ, đề án khuyến công; Thẩm định, phê duyệt đề án khuyến công; Tổ chức thực hiện đề án khuyến công địa phương; Điều chỉnh, bổ sung và ngừng triển khai đề án; Kiểm tra, giám sát, đánh giá các đề án khuyến công.
 - Chương III (từ Điều 16 đến Điều 20): Tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, đề án khuyến công địa phương (gồm có: Nguyên tắc tạm ứng, thanh lý hợp đồng và quyết toán kinh phí; Tạm ứng kinh phí lần 1; Tạm ứng kinh phí theo tiến độ thực hiện Đề án; Thanh lý hợp đồng và thanh quyết toán kinh phí; Quản lý đề án khuyến công địa phương).

- Chương IV (từ Điều 21 đến Điều 23): Tổ chức thực hiện gồm có: Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân; Điều khoản thi hành; Hiệu lực thi hành). 

- Các Mẫu số gửi kèm (07 mẫu số).

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH

1. Nguồn lực về tổ chức, bộ máy: 
Sở Công Thương là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công tại địa phương.

Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, đặc khu và các đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện tuyên truyền các nội dung liên quan việc thi hành Quyết định đến các cơ quan, tổ chức và người dân giúp tăng sự hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện. Ủy ban nhân dân các xã, đặc khu phối hợp, tham mưu, theo dõi hoạt động khuyến công trên địa bàn quản lý. 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, các tổ chức dịch vụ khuyến công là đơn vị triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn thành phố khi được cấp có thẩm quyền giao.

Do vậy, nguồn lực về tổ chức, bộ máy đảm bảo triển khai Quyết định sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua.

2. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí khuyến công địa phương được hình thành từ các nguồn sau:

a) Ngân sách cấp cho hoạt động khuyến công được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước của Sở Công Thương hàng năm. 

b) Tài trợ và đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

c) Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật
3. Điều kiện đảm bảo việc thi hành Quyết định: Giao Sở Công Thương tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Thời gian dự kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố: Trong tháng 5 năm 2026.
Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hồ sơ gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định kèm theo dự thảo Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng; (2) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; (3) Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý; (4) Bản sao văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị./.
Sở Công Thương kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tư pháp (để p/h);

- VP UBND thành phố (để p/h);

- GĐ Sở; các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLCN.
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